
Lực siết khoá tối đa

80 N∙m

DHP489/DDF489
Máy Khoan,Vặn Vít Dùng Pin
Máy Khoan Búa, Vặn Vít Dùng Pin

Đáp ứng nhu cầu sử dụng chuyên nghiệp

Máy Khoan Búa, 
Vặn Vít Dùng Pin

DHP489

Máy Khoan,
Vặn Vít Dùng Pin

DDF489

Hình ảnh: DDF489



DHP489RTJ/DDF489RTJ:  2 pin 5.0Ah(BL1850B), sạc nhanh(DC18RC), thùng Makpac loại 2 (821550-0).
DHP489Z/DDF489Z:     Không kèm pin, sạc

Máy Khoan Búa, Vặn Vít Dùng Pin DHP489RTJ/DHP489Z
Máy Khoan, Vặn Vít Dùng Pin DDF489RTJ/DDF489Z

Khả năng khoan tuyệt vời

Phụ kiện
Móc treo
Dùng cho BL1815N / BL1820B

Mã số 346449-3

Dùng cho BL1830B / BL1840B / 

BL1850B / BL1860B
Mã số 346317-0

Tay cầm Thước canh độ sâu
Mã số 122576-8
Máy: DHP489

Mã số 1912A3-5
Máy: DDF489

Mã số 1912A4-3
Máy: DHP489

Hình ảnh: DHP489

Hình ảnh: DDF489

2 tốc độ cơ

Điều chỉnh tốc độ 
bằng cò

Đèn LED đôi

với chức năng sáng 
trước tắt sau

Phụ kiện kèm theo : 

DDF489
Thép: 13 mm
Gỗ (Mũi khoan xoắn ốc): 38 mm 
Gỗ (Mũi tự khoan): 51 mm
1.5 - 13 mm
-
Cao: 0 - 1,800 / Mềm: 0 - 550
Cứng: 73 N·m
Mềm: 40 N·m
80 N·m
74 dB (A)
-
Chế độ làm việc: khoan vào kim loại: 2.5 m/s2 hoặc thấp hơn
với pin BL1815N / BL1820B: 
174 x 81 x 244 mm 
với pin BL1830B / BL1840B / BL1850B / 
BL1860B: 174 x 81 x 261 mm 
1.8 kg(BL1815N)  - 2.4 kg(BL1860B)

Nhiều tốc độ

Hãm bằng điện

Kiểu đảo chiều quay

2 tốc độ cơ

Đầu cặp không khoá

Tự động trượt 
21 cấp độ

Có đèn

Hộp đựng đồ
(chỉ DHP489RTJ/DDF489RTJ)  

DHP489
Khả năng

Khả năng đầu cặp
Lực đập (IPM)
Tốc độ không tải (RPM)
Lực siết tối đa

Lực siết khoá tối đa
Độ ồn áp suất
Độ ồn âm thanh
Độ rung
Kích thước
(L x W x H)

Trọng lượng

Tường: 16 mm
Thép: 13 mm
Gỗ (Mũi tự khoan): 51 mm
1.5 - 13 mm
Cao: 0 - 27,000 / Mềm: 0 - 8,250
Cao: 0 - 1,800 / Mềm: 0 - 550
Cứng: 73 N·m
Mềm: 40 N·m
80 N·m
81 dB (A)
92 dB (A)
Chế độ làm việc: khoan vào bê tông: 9.5 m/s2

với pin BL1815N / BL1820B: 
175 x 81 x 244 mm 
với pin BL1830B / BL1840B / BL1850B / 
BL1860B: 175 x 81 x 261 mm 
1.8 kg(BL1815N)  - 2.5 kg(BL1860B)

15 Phút

55 Phút

45 Phút

36 Phút

22 Phút

24 Phút

DC18RC

30 Phút

130 Phút

110 Phút

90 Phút

60 Phút

45 Phút

DC18SD

BL1815N 1.5Ah

2.0AhBL1820B

3.0AhBL1830B

4.0AhBL1840B

5.0AhBL1850B

6.0AhBL1860B

Thời gian sạc

Đầu khoan không khoá với 
vỏ bọc kim loại đơn.

Hình ảnh: DHP489

Khả năng cơ động tuyệt vời
chỉ DHP489 

175mm

Mặc dù hiệu quả tăng lên nhưng 
chiều dài tổng thể lại ngắn hơn so với 
model hiện tại do cụm nhông được 
thiết kế lại một cách tối ưu.

A4-042023-1

Vít M4X12 (251314-2), móc treo(346317-0),  mũi vít 2-45 (+)(-)(784637-8).

Phụ kiện kèm theo


